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THÔNG T ư
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Căn cứ Nghị định sổ 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 cúa 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27 thảng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điều củã Luật khoa 
học và công nghệ;

Căn cử Nghị định sổ Ỉ1/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của 
Chỉnh phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc 
gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về xảy 
dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triến Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ.

Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 

duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

2. Thông tư này không áp dụng với các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà
nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là bộ, 
ngành, địa phương), cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành, địa phương.

2. Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ 
cấp bộ và cấp tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.



4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác, 
sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

5. Thông tư này không áp dụng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Cơ sở dữ liệu thành phần ” là bộ phận cẩu thành của Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về khoa học và công nghệ, bao gồm các thống tin có cấu trúc phản ánh 
về tiềm lực, kết quả và hoạt động khoa học và công nghệ.

2. “Thông tin thư mục” là thông tin được tạo lập và sử dụng nhằm thông 
báo, giới thiệu tuyên truyền về tài liệu.

3. “Thông tin toàn văn ” là thông tin thư mục cùng với bản toần văn điện 
tử của các tài liệu có liên quan.

4. “An toàn thông tin ” là sự bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin nhằm 
bảo đảm tính nguyên vẹn, tính chính xác của thông tin và khả năng khai thác, sử 
dụng liên tục của hệ thống thông tin.

Điều 4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm các cơ sở dữ 
liệu thành phần sau:

a) Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ;

b) Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

c) Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d) Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học;

đ) Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ;

e) Cơ sở dữ liệu Công nghệ; công nghệ cao, chuyển giao công nghệ;

g) Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và 
trên thế giới;

h) Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

i) Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ;

k) Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2. Thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ là nguồn 
thông tin chính thức phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách về khoa 
học và công nghệ của quốc gia, bộ, ngành và địa phương, nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
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Điều 5. Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng 
Cơ sử dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xây dựng, quản 
lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở 
phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Việc cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, thống nhất từ trung 
ương đến địa phương.

3. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài, đúng mục đích, 
tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ 
sở dữ liệu.

4. Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử 
dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phù họp 
với quy định của pháp luật.

Điều 6. Tiêu chuẩn áp dụng
1. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải 

bảo đảm phù họp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về 
cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin và 
định mức kinh t ế - k ỹ  thuật; tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông 
tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần 
mềm ứng dụng.

2. Thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải 
bảo đảm việc mở rộng và phát triển.

Điều 7. Kỉnh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về khoa học và công nghệ

1. Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học và công nghệ được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước dành cho khoa học và 
công nghệ (ngân sách trung ương, ngân sách địa phượng) và huy động từ các 
nguồn kinh phí khác.

2. Kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học và công nghệ bao gồm:

a) Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ xây dựng, duy trì và phát triển 
Cơ sở dữ liệu quốc gịa về khoa học và công nghệ;

b) Bảo đảm vận hành hệ thống mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo 
quốc gia phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;
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c) Thu thập, xử lý, cập nhật, tích họp thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ;

d) Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin.

3. Các bộ, ngành, địa phương cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trong dự 
toán hằng năm của mình bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Chương II
Cơ SỞ DỮ LIỆU THÀNH PHẦN CỦA

Cơ SỞ D ữ LIỆU QUỐC GIA VÈ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 8. Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ
1. Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ là tập họp thông tin, 

dữ liệu về tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm các nội dung chính:

a) Thông tin chung về tổ chức (Tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động);

b) Thông tin về nhân lực;

c) Thông tin về kinh phí hoạt động;

d) Thông tin về cơ sở vật chất - kỹ thuật;

đ) Thông tin về họp tác quốc tế;

e) Thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ và cạc kết quả đạt được;

g) Thông tin về tài sản trí tuệ.

2. Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ được xây dựng và 
quản lý tập trung tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học 
và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật thông tin về các tổ chức 
khoa học và công nghệ thuộc bộ, ngành và địa phương khi có sự thay đổi.

Điều 9. Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa họe và phát triển 
công nghệ

1. Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
là tập họp thông tin về các cán bộ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, bao gồm các nội dung chính:

a) Thông tin chung về cán bộ (Họ tên, giới tính, năm sinh, dân tộc, chức 
danh, học hàm/học vị, chuyên ngành được đào tạo, địa chỉ, điện thoại, fax, 
email);

b) Thông tin về nơi làm việc của cán bộ;

c) Thông tin về trình độ chuyên môn, lĩnh vực nghiên cứu chính;
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d) Thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cán bộ nghiên 
cứu chủ ữì và tham gia;

đ) Thông tin về các công bố khoa học và công nghệ, sáng chế và giải pháp 
hữu ích.

2. Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
được xây dựng và quản lý tập trung tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ 
quốc gia. Các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công 
nghệ cấp bộ, cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật thông tin về cán bộ nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ thuộc sự quản lý của bộ, ngành và địa phương 
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

3. Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngoải công lập 
được khuyến khích cung cấp thông tin cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối 
thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại địa bàn để cập nhật vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 10. Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là tập hợp thông tin 

về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ 
và thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư 
số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin 
về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm các nội dung chính:

a) Thông tin về tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Thông tin về tổ chức chủ trì, tổ chức phối hợp triển khai, cơ quan chủ
quản;

c) Thông tin về chủ nhiệm nhiệm vụ và các cá nhân tham gia chính;

d) Mục tiêu và nội dung chính;

đ) Lĩnh vực nghiên cứu và mục tiêu kinh tế - xã hội;

e) Phương pháp nghiên cứu;

g) Thông tin về kết quả, sản phẩm;

h) Kinh phí;

i) Thời gian bắt đầu; thời gian kết thúc;

k) Tình trạng nhiệm vụ (đang tiến hành, đã kết thúc, đã được ứng dụng);

l) Địa chỉ và quy mô ứng dụng;

m) Hiệu quả ứng dụng;
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n) Hiệu quả về kinh té;

o) Tác động đối với kinh tế, xã hội và mội trường.

2. Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xây dựng và 
quản lý tập trung tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Các tổ 
chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp 
tỉnh có trách nhiệm cập nhật thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo 
phân cấp tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu 
giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 11. Cơ sở dữ liệu về Cống bố khoa học và chỉ số trích dẫn
khoa học •

1. Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học là tập 
hợp thông tin vê các công bô đăng tải trên các tạp chí khoa học và công nghệ, 
xuất bản phẩm nhiều kỳ, kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ, tuyển tập các 
báo cáo khoa học của Việt Nam được xuất bản trong nước và quốc tế.

2. Thông tin được xử lý và cập nhật vào cơ sở dữ liệu là thông tin thư mục 
và thông tín toàn văn công bố, bao gồm các nội dung chính:

a) Thông tin nhan đề;

b) Thông tin về tác giả;

c) Thông tin về cơ quan chủ trì và tài trợ chính;

d) Thông tin mô tả nội dung, chủ đề;

đ) Thông tin về tài liệu tham khảo;

e) Thông tin về chỉ sổ trích dẫn khoa học;

g) Toàn văn hoặc liên kết tới nguồn toàn văn của công bố khoa học.

3. Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và trích dẫn khoa học được xây 
dựng và quản lý tập trung tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 12. Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ
1. Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ là tập hợp thông tin, dữ 

liệu tổng họp từ kết quả chính thức của các cuộc điều tra và chế độ báo cáo 
thống kê về khoa học và công nghệ trên quy mô tọàn quốc, bao gồm các nội 
dung chính:

a) Thông tin thống kê tổng hợp về tổ chức có hoạt động khoa học và 
công nghệ;

b) Thông tin thống kê tổng hợp về nhân lực khoa học và công nghệ;

6



c) Thông tin thống kê tổng họp về kinh phí dành cho khoa học và công nghệ;

d) Thông tin thống kê tổng hợp về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

đ) Thông tin thống kê tổng họp về họp tác và hội nhập quốc tế về khoa 
học và công nghệ;

e) Thông tin thống kê tổng họp về đổi mới sáng tạo;

g) Thông tin thống kê tổng họp về hoạt động sở hữu công nghiệp.

2. Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ được xây dựng và quản 
lý tập trung tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 13. Cơ sử dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao 
công nghệ

1. Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công'nghệ là tập 
họp thông tin tổng họp về công nghệ, công nghệ cao và số liệu về chuyển giao 
công nghệ tại Việt Nam, bao gồm các nội dung chính:

a) Thông tin về công nghệ và thiết bị;
b) Thông tin về dự án ứng dụng công nghệ cao; dự án đầu tư sản xuất sản 

phẩm công nghệ cao; cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công 
nghiệp cao;

c) Thông tin về chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; 
chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển giao công nghệ 
trong nước.

2. Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ được 
xây dựng và quản lý tập trung tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 14. Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu 
vực và trên thế giới

1. Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và 
trên thế giới là tập họp thông tin thống kê tổng hợp về tiềm lực và họạt động 
khoa học và công nghệ của các quốc gia trong khu vực ASEAN và trên thế giới, 
bao gồm các nội dung chính:

a) Thông tin thống kê tổng họp về nhân lực nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ;

b) Thông tin thống kê tổng hợp về kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ;

c) Thông tin thống kê tổng hợp về kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ, công bố khoa học và công nghệ, sáng chế và giải pháp 
hữu ích;
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d) Thông tin thống kê tổng họp về hoạt động đổi mới sáng tạo.

2. Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và 
trên thế giới được xây dựng và quản lý tập trung tại Cục Thông tin khoa học và 
công nghệ quốc gia.

Điều 15. Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1. Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là tập hợp thông tin 

về doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá 
hình thành từ két quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do doanh 
nghiệp được quyền sở hữu, quyền sử dụng họp pháp và thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ; sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ khác theo quy định 
của pháp luật bao gồm các nội dung chính:

a) Thông tin chung về doạnh nghiệp (Tên giao dịch, tên viết tắt, tên tiếng 
Anh, địa chỉ, điện thoại, website, email, mã số thuế, ngày thành lập);

b) Thông tin về loại hình doanh nghiệp;

c) Thông tin về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính;

d) Thông tin về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ;

đ) Thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, ươm tạo và làm chủ công 
nghệ của doanh nghiệp;

e) Thông tin về tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

g) Thông tin về sản phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ chính của 
doanh nghiệp;

h) Thông tin về vốn điều lệ và doanh thu hàng năm của doanh nghiệp;

i) Thông tin về các sản phẩm, dịch vụ hình thành từ kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp; thông tin về doanh thu tăng 
thêm hàng năm từ việc ứng dụng công nghệ mới;

k) Thông tin về kinh phí đầu tư hàng năm cho hoạt động khoa học và 
công nghệ của doanh nghiệp;

l) Thông tin về hoạt động chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp.

2. Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được xây dựng, 
quản trị, vận hành và phát triển tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và được kết nối với Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 16. Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ
1. Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ là tập họp thông tin về hoạt động
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sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau:

a) Cơ sở dữ liệu công bố thông tin sở hữu công nghiệp;

b) Cơ sở dữ liệu sáng chế toàn văn;

c) Cơ sở dữ liệu về tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện 
sở hữu công nghiệp;

d) Cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động giám định sở 
hữu công nghiệp.

2. Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ được xây dựng, quản trị, vận 
hành và phát triển tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và kết nối 
các thông tin sở hữu công nghiệp được công bố công khai với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 17. Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1. Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng là tập họp thông tin về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, thông tin về các hoạt động đo lường, kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm, giải thưởng chất lượng quốc gia, bao gồm các cơ sở dữ 
liệu thành phần sau:

a) Cơ sở dữ liệu thư mục tiêu chuẩn quốc gia;

b) Cơ sở dữ liệu thư mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 
địa phương;

c) Cơ sở dữ liệu các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã đăng 
ký, được chỉ định;

d) Cơ sở dữ liệu giải thưởng chất lượng quốc gia.

2. Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng được xây dựng, quản trị, 
vận hành và phát triển tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa 
học và Công nghệ và được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ.

Chương III
XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, x ử  LÝ VÀ CẬP NHẬT

Cơ SỞ D ữ LIỆU QUÓC GIA VÈ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 18. Xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 

công nghệ
Việc xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công 

nghệ bao gồm những nội dung sau:
1. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cờ  sở dữ liệu
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quốc gia dùng chung và cơ sở dữ liệu thành phần, bảo đảm két nối và chia sẻ dữ 
liệu thống nhất trên toàn bộ hệ thống;

2. Thu thập, xử lý và cập nhật thông tin vào các cơ sở dữ liệu thành phần 
của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

3. Tổng họp và tích họp thông tin từ các cơ sở dữ liệu thành phần của Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

4. Quản lý quyền truy cập và quyền cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ
liệu;

5. Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng Cơ sở dữ liệu;

6. Bảo đảm an toàn, an ninh;

7. Đào tạo nhân lực và hỗ ữợ vận hành khai thác Cơ sở dữ liệu.

Điều 19. Trách nhiệm cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ

1. Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ 
cấp bộ, cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin của bộ, 
ngành, địa phương và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được cập nhật vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

2. Các đơn vị được giao xây dựng, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu thành 
phần có trách nhiệm: Kiểm tra, xác thực nội dung thông tin do các tổ chức đầu 
mối thông tin khoa học và công nghệ, cảc tổ chức và cá nhân khác cung cấp 
trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; thực 
hiện việc cập nhật thông tin do mình quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung 
thông tin được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 20. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học và công nghệ

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công 
nghệ bao gồm:

1. Mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia (sau đây gọi tắt là mạng 
VinaREN) là nòng cốt của hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ, két nối các 
tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ, và các 
viện nghiên cứu, trường đại học trong nước với cộng đồng khoa học và công 
nghệ quốc tế;

2. Trung tâm dữ liệu, các phòng máy chủ bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật cho 
việc vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

3. Hệ thống số hóa và tạo dựng nội dung số;
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4. Hệ thống máy chủ (dịch vụ, quản trị);

5. Hệ thống sao lưu và lưu trữ dữ liệu;

6. Hệ thống an toàn, an ninh và bảo mật thông tin;

7. Hệ thống trang thiết bị phục vụ việc truy nhập, khai thác và cập nhật 
thông tin;

8. Hệ thống cơ sở phần mềm hạ tầng.

Điều 21. Bảo đảm an toàn Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công
nghệ

Các biện pháp bảo đảm an toàn cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ bao gồm:

1. Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng cho các hoạt động sau: 
Đăng nhập quản trị hệ thống; đăng nhập vào các ứng dụng; gửi nhận dữ liệu tự 
động giữa các máy chủ; nhập và biên tập dữ liệu;

2. Mã hóa đường truyền Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

3. Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn 
của dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

4. Thực hiện lưu vết việc tạo, thay đổi, xóa thôrig tin dữ liệu để phục vụ 
cho việc quản lý, giám sát hệ thống;

5. Thiết lập và duy trì hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm hệ thống hoạt 
động liên tục;

6. Thực hiện các biện pháp cần thiết khác để bảo đảm an toàn Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 22. Sử dụng các bảng phẫn loại
Trong quá trình xây dựng, xử lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 

học và công nghệ, các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng các bảng phân loại 
sau:

1. Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ ban hành kèm theo 
Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ;

2. Bảng phân loại nội dung "Khung đề mục của hệ thống thông tin khoa 
học và công nghệ quốc gia";

3. Các bảng phân loại về sáng chế quốc tế (IPC), kiểu dáng công nghiệp 
(Bảng phân loại Locamo), các yếu tố hình của nhãn hiệu trong đăng ký nhãn 
hiệu (Bảng phân loại Vienne), hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký nhãn hiệu (Bảng
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phân loại Nice) và các bảng phân loại khác trong lĩnh vực sở hữu trí tụệ;

4. Các bảng phân loại về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia, quy chuẩn địa phưcmg và các lĩnh vực khác về tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng.

Chương IV
KHAI THÁC, SỬ DỤNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỀN 

Cơ SỞ Dữ LIỆU QUÓC GIA VÈ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 23. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ

1. Các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công 
nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được quyền khai thác toàn văn Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
khoa học và công nghệ theo phân cấp.

2. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền tiếp cận và sử dụng miễn phí trên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ những thông tin sau:

a) Danh mục tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ;

b) Thông tin thư mục về: nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tài liệu khoa học 
và công nghệ; thông tin sở hữu trí tuệ; thông tin tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

c) Số liệu thống kê tổng họp về khoa học và công nghệ;

d) Thông tin tổng họp về công nghệ, công nghệ cao và chuyển giao công 
nghệ tại Việt Nam;

đ) Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

3. Các tổ chức tham gia thu thập, xử lý, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia được truy cập và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia theo phân 
quyền; được quyền trích xuất dữ liệu do mình trực tiếp đóng góp để tổ chức 
thành bộ dữ liệu riêng phục vụ yêu cầu của bộ, ngành và địa phương.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được cấp 
quyền truy cập Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ để phục vụ 
công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ.

5. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được 
quyền yêu cầu cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ có liên quan để 
phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
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Điều 24. Duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ

1. Cơ quan quản lý và các cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng, vận hành 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ có trách nhiệm bố trí nhân lực, 
cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí thượng xuyên cho việc duy trì và phát triển 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

2. Phát triển hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sử 
dụng trong nước và kết nối quốc tế

a) Đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu quốc gia tương 
thích với các chuẩn quốc tế;

b) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản trị, khai 
thác và sử dụng cơ sở dữ liệu;

c) Nghiên cứu phát triển các phần mềm cơ sở dữ liệu bảo đảm kết nối và 
chia sẻ dữ liệu thống nhất trên toàn quốc và tương thích với các chuẩn dữ liệu 
quốc tế.

3. Phát triển nội dung thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, nghiên cứu và 
đào tạo về khoa học và công nghệ

a) Nghiên cứu phát triển cấu trúc và tiêu chí dữ liệu của Cơ sở dữ liệu 
quốc gia và các cơ sở dữ liệu thành phần;

b) Phát triển các cơ sở dữ liệu thành phần khác phù họp với yêu cầu phát 
triển khoa học và công nghệ.

4. Đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia và 
các cơ sở dữ liệu thành phần.

Điều 25. Vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần 
mềm của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Hoạt động vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
khoa học và công nghệ bao gồm các nội dung:

1. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vật lý và môi trường tại trung 
tâm dữ liệu điện tử;

2. Thực hiện các biện pháp sao lưu để bảo đảm khả năng khôi phục hệ 
thống khi xảy ra sự cố. Dữ liệu sao lưu phải được bảo vệ an toàn, định kỳ kiểm 
tra và phục hồi thử hệ thống từ dữ liệu sao lưu để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết;

3. Thực hiện các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về khoa học và cồng nghệ hoạt động liên tục 24 giờ trong 
ngày;

13



4. Thực hiện hoạt động giám sát để cảnh báo các hành vi gây mất an toàn 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

5. Thực hiện định kỳ rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, phát triển hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC Bộ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
2. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là cơ quan giúp Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, bao gồm:

a) Xây dựng quy chế bảo đảm an toàn, an ninh, sao lưu dự phòng, chế độ 
bảo mật dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

b) Xây dựng, thu thập, xử lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ;

c) Quản lý tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công
nghệ;

d) Quy định về kỹ thuật, phân quyền cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

đ) Chủ trì tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, tích họp dữ liệu, 
thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

e) Phối họp vói các đơn vị được giao xây dựng, quản trị, vận hành cơ sở 
dữ liệu thành phần bảo đảm sự tương thích giữa hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 
thành phần và hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công 
nghệ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản trị, khai thác, sử dụng Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ của các tổ chức tham gia xây dựng, 
quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu thành phần;

g) Tổng họp và cập nhật tình hình quản lý, khai thấc sử dụng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trong phạm vi cả nước;

h) Đào tạo cán bộ xây dựng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học và công nghệ.

3. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục 
Sở hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng, quản trị và 
vận hành cơ sở dữ liệu thành phần được quy định tại các Điều 15, 16 và 17 của
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Thông tư này.
Điều 27. Trách nhiệm của các bộ, ngành
1. Phối họp với Bộ Khoa học và Gông nghệ xây dựng và quản lý Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý.
2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và 

công nghệ cấp bộ tham gia xây dựng, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học và công nghệ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện cung cấp thông tin có 
liên quan về tổ chức, nhân lực và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức 
thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ. Bảo đảm 
cập nhật đầy đủ, chính xảc thông tin về tổ chức có hoạt động khoa học và công 
nghệ, nhân lực và nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ.

3. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí kinh phí trong dự toán 
hàng năm cho các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và 
công nghệ cấp bộ triển khai thực hiện thu thập, số hóa, xử lý và cập nhật thông 
tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức thực hiện chức năng đầu.mối thông 
tin khoa học và công nghệ cấp bộ

1. Trách nhiệm xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ

a) Tham gia xây dựng, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ;

b) Thực hiện các biện pháp quản lý quyền truy cập và cập nhật các thông 
tin thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và hạ tầng kỹ thuật thông tin.

2. Trách nhiệm thu thập, xử lý, cập nhật, tích hợp dữ liệu vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

a) Thu thập, xử lý, cập nhật thông tin về các tổ chức khoa học và công 
nghệ trực thuộc bộ, ngành;

b) Thu thập, xử lý, cập nhật thông tin về cán bộ nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành;

c) Thu thập, xử lý, cập nhật và tích họp dữ liệu thông tin về nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông 
tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông 
tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
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3. Bảo đảm an toàn tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ được cấp.

Điều 29. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

1. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và quản lý Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham gia xây dựng, cập nhật và 
quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan về 
tổ chức, nhân lực và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức thực hiện 
chức nărig đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

3. Bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, nhân lực và 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ.

4. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí kinh phí trong dự toán 
hàng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện xây dựng, cập nhật, duy trì 
và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Điều 30. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tình, thành 
phố trực thuộc Trung ương

1. Phối họp với Cục Thong tin khoa học và công nghệ quốc gia xây dựng 
và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ theo phân cấp và 
chức năng, nhiệm vụ.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh tham gia xây dựng, cập nhật và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về khoa học và công nghệ.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về xây dựng; cập nhật, 
quản trị, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh.

4. Bảo đảm kinh phí trong dự toán hàng năm cho tổ chức thực hiện chức 
năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh ừiển khai thực hiện thu 
thập, số hóa, xử lý và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ.

Điều 31. Trách nhiệm của tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông 
tín khoa học và công nghệ cấp tình

1. Trách nhiệm xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ
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a) Tham gia xây dựng, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ trên nền tảng mạng VinaREN;

b) Thực hiện các biện pháp quản lý quyền truy cập và cập nhật các thông 
tin thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và hạ tầng kỹ thuật thông tin.

2. Trách nhiệm thu thập, xử lý, cập nhật, tích họp dữ liệu vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

a) Thu thập, xử lý, cập nhật thông tin về các tổ chức khoa học và công 
nghệ tại địa phương;

b) Thu thập, xử lý, cập nhật thông tin về cán bộ nghiên cứu thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước ở địa phương;

c) Thu thập, xử lý, cập nhật và tích hợp dữ liệu thông tin về nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông 
tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông 
tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Bảo đảm an toàn tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 
và công nghệ được cấp.

Điều 32. Trách nhiệm của các tể chức, cá nhân tham gia hoạt động 
khoa học và công nghệ

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập có trách nhiệm cung cấp và 
cập nhật thông tin về tổ chức 'và nhân lực khoa học và công nghệ của mình cho 
các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo 
phân cấp để cập nhật vàó Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

2. Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân 
cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ để 
đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

ChưongVI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngấy 15 tháng 8 năm 2017.

2. Trong trường họp các văn bản được viện dẫn tại Thông tư này được 
thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản mới được ban hành.
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Điều 34. Trách nhiệm thi hành
1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủ y  ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân cỏ liên quan chịu
. ữách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quả trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên 
cứu, sửa đồi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
-  Thủ tữóng Chính phủ;

Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tinh, thành phố trạc thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bỉ thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Riểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở KH&CN các tình, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Bộ KH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TTKHCN.
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